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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Khiêm 

Các hội thẩm nhân dân: 1. Bà Hoàng Thị Hiền  

                                        2. Ông Nguyễn Như Tạ 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nông Văn Nhu – Thư ký Toà án nhân 

dân huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Minh Giáp - Kiểm Sát viên. 

Ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại phòng xét xử, Tòa án nhân dân huyêṇ Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đăk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

41/2017/HSST ngày 21 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo: 

Lê Văn M (tên gọi khác: L), sinh năm 1997 tại Đắk Nông;  

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã R, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; 

trình độ học vấn: 5/12; con ông Lê Văn S (đã chết) và con bà Trần Thị C, sinh năm 

1952. Nhân thân: (Ngày 09/12/2014 bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại xã 

về hành vi Cố ý gây thương tích thời hạn 06 tháng, kể từ ngày 08/12/2014 đến ngày 

08/6/2015 tại Quyết định số 135/QĐ-CTUBND ngày 09/12/2014 của UBND xã 

Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Đã chấp hành xong và được xóa tiền 

sự). Bị bắt tạm giam từ ngày 18/5/2017 đến ngày 22/6/2017 được cho bảo lĩnh. 

Hiện đang được tại ngoại – Có mặt. 

Người bị hại: Anh Lê Văn B, sinh năm 1992; trú tại: Thôn C, xã N, thị xã G, tỉnh 

Đắk Nông -  Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo Lê Văn M bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk 

Nông truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 19 giờ ngày 16/3/2017 tại nhà ông Lê Văn Đ ở thôn Đ, xã R, 

huyện Đ có tổ chức đám cưới cho con và có nhiều khách được mời đến dự tiệc, trong 

đó có Lê Văn B là cháu họ của ông Đ ở xã N, thị xã G cũng đến tham dự tiệc. Trong 



lúc ngồi uống rượu B có nói: “Hôm nay nhà tao có đám cưới, thằng nào mà quậy 

tao đập hết” thì Lê Văn M đứng dậy nói: “Mày ở đâu đến mà nói vậy” và dùng tay 

tát vào mặt của anh B. Anh B đứng dậy định đánh lại M thì được mọi người can 

ngăn, M dùng ghế nhựa ném trúng vào đầu của anh B gây thương tích. Anh Lê Văn 

B bỏ chạy vào nhà ông Đ, M đuổi theo thì được mọi người can ngăn. Còn anh B 

được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến ngày 08/5/2017 anh Lê Văn B có đơn yêu 

cầu khởi tố vụ án hình sự.  

Theo kết luận tại Bản giám định pháp y số: 111/TgT ngày 26/4/2017 của Trung 

tâm giám định pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Đắk Nông kết luận: Anh Lê Văn B bị sẻo vùng 

định, vết thương phần mềm kích thước trung bình, số lượng ít. Tỷ lệ thương tật là 5%. 

Vật chứng thu giữ được là: 01 ghế nhựa màu đỏ, cao 45cm, dày 0,4cm, mặt 

ghế hình vuông rộng 26cm, chân ghế rộng 36cm.  

Quá trình điều tra anh Lê Văn B yêu cầu bị cáo Lê Văn M bồi thường số tiền 

là 11.000.000đ. 

Tại Cáo trạng số: 39/CTr - VKS ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp quyết định truy tố bị cáo Lê Văn M về tội: 

“Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình sự. 

Kết quả xét hỏi tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như nội dung Cáo trạng và thừa nhận Cáo trạng của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương 

tích” quy định tại khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình sự là đúng, không oan. 

Kết quả tranh luận tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk 

R’Lấp vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo. Sau khi xem xét các chứng 

cứ buộc tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét 

xử tuyên bố bị cáo Lê Văn M phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng khoản 1 

Điều 104; điểm b, h, p khoản 1 Điều 46; Điều 33 của Bộ luật hình sự xử phạt: Bị cáo từ 

06 tháng đến 09 tháng tù. Thời hạn chấp hành phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, 

được khấu trừ thời gian đã bị bắt tạm giam từ ngày 18/5/2017 đến ngày 22/6/2017. 

Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự. Tịch thu tiêu hủy 01 ghế nhựa màu đỏ, cáo 45cm, dày 0,4cm, mặt ghế hình 

vuông rộng 26cm, chân ghế rộng 36cm. 

Về bồi thường thiệt hại: Áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự; Điều 590 của Bộ luật dân 

sự. Buộc bị cáo Lê Văn M phải bồi thường cho anh Lê Văn B chi phí điều trị và các chi 

phí hợp lý khác theo quy định của pháp luật, khấu trừ vào số tiền 4.000.000đ bị cáo M đã 

nộp tạm gửi tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk R’Lấp.  

Tại phiên toà bị cáo không bào chữa gì về hành vi phạm tội của mình mà chỉ 

đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 



Căn cứ các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của người 

bị hại và những người làm chứng cũng như các chứng cứ, tài liệu đã thu thập có 

trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Vào khoảng 19 giờ 

ngày 16/3/2017 tại nhà ông Lê Văn Đ ở thôn Đ, xã R, huyện Đ, giữa Lê Văn M và 

bị hại không có mâu thuẫn gì nhưng Mười đã có hành vi dùng ghế nhựa ném vào 

đầu của anh Lê Văn B gây thương tích với tỷ lệ thương tật là 5%. Hành vi của bị 

cáo Lê Văn M là có tính chất côn đồ và dùng hung khí nguy hiểm, như vậy đã đủ 

yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 104 

của Bộ luật hình sự. 

Xét hành vi của bị cáo gây ra là ít nghiêm trọng nhưng hành vi của bị cáo thể 

hiện tính chất côn đồ vì bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì trước đó nhưng khi 

nghe bị hại nói “Hôm nay nhà tao có đám cưới, thằng nào mà quậy tao đập hết”  thì 

bị cáo lập tức tát vào mặt và dùng ghế nhựa ném vào đầu bị hại. Bị cáo là người có 

đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển được mọi hành vi của bản thân trong cuộc 

sống, pháp luật buộc bị cáo phải biết sức khỏe của con người luôn được bảo vệ. 

Nhưng do ý thức coi thường pháp luật mà bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe 

của người khác. Bị cáo từng bị Chủ tịch UBND xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính tại xã về hành vi “Cố ý gây thương tích” với thời hạn 06 

tháng. Do vậy, Hội đồng xét xử, xét thấy cần xử phạt bị cáo với mức hình phạt nghiêm 

tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, cách ly bị cáo ra 

ngoài xã hội một thời gian nhất định thì mới bảo đảm được mục đích của hình phạt. 

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xét 

thấy, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra 

ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; đã tự 

nguyện bồi thường cho người bị hại số tiền 4.000.000đ nhưng người bị hại không 

nhận, hiện số tiền này đã được nộp vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Đắk R’lấp để đảm bảo việc bồi thường cho người bị hại sau này. Đây là những 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, h, p khoản 1 Điều 46 

của Bộ luật hình cần áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên toà anh B yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 

là 12.500.000đ gồm: Tiền chi phí điều trị, viện phí là 4.500.000đ (không có hoá 

đơn, chứng từ); tiền xăng xe, ăn uống đi lại là 500.000đ; tiền mất thu nhập do 

không lao động được là 30 ngày x 200.000đ/ngày là 6.000.000đ và tiền tổn thất 

tinh thần là 1.500.000đ. 



Xét yêu cầu đối với chi phí điều trị, viện phí là 4.500.000đ nhưng không có 

hóa đơn, chứng từ nên không có căn cứ để chấp nhận.  

Xét yêu cầu đối với chi phí đi lại là 500.000đ và tiền mất thu nhập trong thời 

gian 01 tháng là 6.000.000đ và tiền tổn thất tinh thần 1.500.000đ là phù hợp cần chấp 

nhận. 

Như vậy cần buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền là 8.000.000đ, được 

khấu trừ vào số tiền 4.000.000đ bị cáo đã nộp tạm gửi tại tài khoản của chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Bị cáo còn phải tiếp tục bồi 

thường số tiền là 4.000.000đ. 

Về vật chứng vụ án: Xét 01 ghế nhựa màu đỏ, cao 45cm, dày 0,4cm, mặt ghế 

hình vuông rộng 26cm, chân ghế rộng 36cm đã sứt mẻ, gãy không còn giá trị sử 

dụng cần tịch thu tiêu hủy.  

Xét quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát là có căn cứ và đúng pháp luật cần 

chấp nhận. Tuy nhiên Viện kiểm sát không áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất 

côn đồ đối với bị cáo là thiếu sót. 

Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Văn M (L) phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 104; điểm b, h, p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình 

sự. Xử phạt bị cáo Lê Văn M (L) 06 (sáu) tháng tù, thời haṇ chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian bị tạm giam từ ngày 18/5/2017 

đến ngày 22/6/2017. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 42 của Bộ luật hình sự; Điều 590 của 

Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Lê Văn M phải bồi thường cho anh Lê Văn B số tiền 

8.000.000đồng (Tám triệu đồng), khấu trừ vào số tiền 4.000.000đồng (Bốn triệu 

đồng) đã nộp tạm gửi theo biên lai số 003747 ngày 13/7/2017 tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Đắk R’lấp. Bị cáo M còn phải tiếp tục bồi thường số tiền là 

4.000.000đồng (Bốn triệu đồng) cho anh Lê Văn B. 

Áp dụng Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự để tính lãi suất 

chậm thi hành án. 

3. Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự; đi ểm a khoản 

2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy 01 ghế nhựa màu đỏ, cao 

45cm, dày 0,4cm, mặt ghế hình vuông rộng 26cm, chân ghế rộng 36cm (Có đặc 

điểm như trong biên bản thu giữ vật chứng).  

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 



thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án. Buộc bị cáo Lê Văn M phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm và 300.000đồng (Ba trăm ngàn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 

Nơi nhâṇ:                                                              T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Đắk Nông;                                              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- VKSND huyện Đắk R’Lấp;                                                                   (Đã ký) 
- Chi cục THADS huyện Đắk R’Lấp; 

- Công an huyện Đắk R’Lấp; 

- Bị cáo; 

- Bị hại;                                                                                                   Nguyễn Văn Khiêm 
- Lưu HS, VP.     

 


